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Quý I năm tài khóa 2023 chuẩn bị trôi qua, cùng với chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, giải
pháp quyết liệt của Chính phủ, chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế của nước ta đã và đang đạt
được những hiệu quả ngày càng rõ nét. Việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám

nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cũng như việc sàng lọc, thay thế những cán bộ không đủ
năng lực, phẩm chất, uy tín, không hoàn thành nhiệm vụ được đẩy lên cao độ đã và đang củng cố, phục hồi và
phát triển niềm tin trong Nhân dân. 

Tuy vậy, hòa vào niềm hân hoan và quyết tâm của toàn dân tộc, vẫn có những thế lực trong và ngoài
nước không ngừng quấy phá, xuyên tạc bằng ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm làm giảm uy tín của các
tổ chức, cá nhân, gây mâu thuẫn trong nội bộ, phủ nhận những thành quả thực tế mà chúng ta đã đạt được…
Trước tình hình này, từ số tháng 3, Tạp chí mở chuyên mục mới: BBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm
phân tích chuyên sâu nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch.
Bài viết: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình
hình mới của PGS, TS. Đặng Bá Minh và ThS. Đặng Công Thành, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng là
bài mở đầu cho chuyên mục này.

Mục Nghiên cứu - Lý luận, bài viết: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào ở Tây
Nguyên, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc” của TS. Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề cập đến những vấn đề đặt ra, nhiệm vụ, giải pháp tiếp
tục đổi mới nội dung hướng đến Đại đoàn kết dân tộc.  

Ở chuyên mục: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tạp chí đăng tải bài viết “Giá trị, ý nghĩa cuốn sách
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện
nay” của TS. Lê Thị Chiên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ThS. Bùi Thị Huyền, Trường Chính
trị tỉnh Phú Thọ. Bài viết nhấn mạnh: “Cuốn sách của Tổng Bí thư góp phần giúp cho các ngành, các cấp, tổ
chức cơ sở đảng, đảng viên và Nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh
phòng, chống tham nhũng. Do đó, cần lan toả, làm sâu sắc hơn giá trị của cuốn sách, cập nhật nội dung cuốn
sách vào chương trình giảng dạy đối với các học viên học cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức
cho các chức danh, các cán bộ được quy hoạch… Nội dung cuốn sách cần triển khai đến các trường chính trị, trung
tâm bồi dưỡng chính trị trên cả nước”.

Trong các chuyên mục Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động;
Kinh nghiệm - Thực tiễn; Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân, Tạp chí đăng tải những bài viết về
thực tiễn công tác Mặt trận trên các bình diện: Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Tăng cường đoàn kết và
dân chủ theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Mục Nhân vật - Sự kiện đăng tải bài phân tích về Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 - Cơ sở nền
tảng xây dựng con người mới trong thời kỳ mới của TS. Trần Thị Tuyết Mai, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Qua những bài viết chuyên sâu về lý luận, sinh động về thực tiễn trong công tác Mặt trận, Tạp chí mong
muốn gợi mở về những giải pháp mang tính phương hướng góp phần để hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp
và Nhân dân tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển
kinh tế - xã hội.

Trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả!

ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
Phó Tổng Biên tập phụ trách

L�I TÒA SO�N 
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NGUYỄN HỮU DŨNG*

Tóm tắt: Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội và
quốc phòng, an ninh của cả nước, được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư nguồn lực
lớn để phát triển. Nhiều chính sách mang tính đột phá được ban hành nhằm tập trung
giải quyết vấn đề đất đai, nhà ở, giao đất, giao rừng, giải quyết việc làm, xóa đói giảm
nghèo, bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển giáo dục, y tế vùng đồng bào dân tộc, khu
vực biên giới Tây Nguyên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tích
cực tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước.

Summary: The Central Highlands is a particularly important strategic area in terms of
socio-economic, national defense and security, which has received great attention from
the Party and the State to invest great resources on development. A number of
breakthrough policies were issued to focus on solving the issues of land, housing, land
allocation, forest allocation, job creation, poverty alleviation, preservation of cultural
identities, development of education, health care in ethnic minority areas, and border
areas of the Central Highlands. The Vietnam Fatherland Front and its member
organizations have been actively propagating and mobilizing people from all walks of life
to participate in implementing the guidelines and policies of the Party and the State.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động; đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng,
an ninh; Tây Nguyên.
Keywords: Great national unity; propaganda and mobilization; ethnic minority; social economic development; defence,
security; the Central Highlands.
Nhận bài: 23/2/2023; Sửa chữa: 28/2/2023; Duyệt đăng: 6/3/2023.

* Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao hi�u qu� công tác tuyên truy�n, v�n đ�ng
đ�ng bào 	 Tây Nguyên, góp ph
n phát huy s�c m�nh
khi đ�i đoàn k�t toàn dân t�c
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Chú thích:
1. Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 “Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của

Bộ Chính trị”. 
2. Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 18/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia dịp Tết Nguyên đán

Quý Mão và giáp hạt năm 2023.
3. Báo cáo Tổng Cục Thống kê năm 2020.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được nhận huy hiệu
30 năm tuổi Đảng, tháng 1/2023. 

ẢNH: QUANG VINH
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TRƯƠNG THỊ BẠCH YẾN*, LÊ CÔNG KỶ**

Tóm tắt: Trong phân cấp quản lý hành chính ở nước ta, các khu dân cư (thôn,
buôn, bon, làng, bản, tổ dân phố - đơn vị cấp dưới cơ sở, gọi chung là thôn, tổ dân
phố) không phải là cấp hành chính, do đó, quản lý cộng đồng khu dân cư thực hiện
theo phương thức tự quản. Tự quản cộng đồng là sự tự quản lý của tổ chức trong
cộng đồng dân cư dựa trên những quy ước do tổ chức tự xác lập, phục vụ nhu cầu
của cộng đồng và không trái với quy định pháp luật của Nhà nước.

Summary: In the administrative decentralization in our country, residential areas
(including villages, hamlets, and residential groups - sub-level units, collectively
referred to as hamlets and residential groups) are not administrative levels, therefore,
community management of residential areas is carried out in a self-governing method.
Community self-governance is the self-management of an organization in a residential
community based on the conventions established by the organization, serving the
needs of the community and not contrary to the State laws.
Từ khóa: Tự quản; tự quản cộng đồng; đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động; đồng bào dân tộc thiểu số;
Tây Nguyên.
Keywords: Self-governance; community self-governance; great national unity; propaganda and mobilization; ethnic
minority;Central Highlands.
Nhận bài: 28/2/2023; Sửa chữa: 3/3/2023; Duyệt đăng: 6/3/2023.

* Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực III.
** Thạc sĩ, cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng.

M�t s n�i dung v� xây d�ng và ho�t đ�ng 
c�a mô hình t� qu�n c�ng đ�ng vùng đ�ng bào
dân t�c thi�u s các t�nh Tây Nguyên
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Chú thích:
1. Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
2. Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an

ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
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VÕ ĐẠI LƯỢC*

Tóm tắt: Kinh tế Việt Nam hiện nay có nhiều khởi sắc, tăng trưởng 7 - 8% là mức tăng
trưởng cao hàng đầu trong các nước ASEAN và thế giới, chỉ số CPI ổn định, tốc độ tăng
trưởng xuất, nhập khẩu cao, thu hút nhiều dự án FDI vào Việt Nam; tình hình chính trị - xã
hội ổn định… Việt Nam được thế giới đánh giá cao, do đạt được mục tiêu kép - vừa kiểm
soát được dịch bệnh vừa duy trì được tăng trưởng. Tuy nhiên, những vấn đề kinh tế - xã
hội mà Việt Nam đang và sẽ phải đối mặt cũng không ít. Bài viết phân tích những vấn đề
chủ yếu của tình hình kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, đồng thời đưa ra những
giải pháp khắc phục khó khăn, xây dựng một nền kinh tế sáng tạo.

Summary: Vietnam's economy today has a lot of prosperity, the growth rate of 7-8% is the
highest growth rate in ASEAN countries and the world, stable CPI index, high import and
export growth rate, attracting many FDI projects to Vietnam; stable political and social
situation, and etc. Vietnam is highly appreciated by the world for achieving the dual goal of
controlling the pandemic while maintaining growth. However, the socio-economic issues
that Vietnam has been facing are also many. This article analyzes the main issues of
Vietnam's economic situation in the current context and at the same time offers solutions
to overcome difficulties and build a creative economy.
Từ khóa: Kinh tế; xây dựng nền kinh tế sáng tạo; đổi mới; tăng trưởng; Việt Nam.
Keywords: Economy; building the creative economy; renew; growth; Vietnam.
Nhận bài: 21/2/2023; Sửa chữa: 23/2/2023; Duyệt đăng: 3/3/2023.

Trọng dụng nhân tài vào các cơ quan
công quyền 

* Tiến sĩ Khoa học, Ủy viên Hội đồng tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kinh t� Vi�t Nam hi�n nay - 
V�n đ� và gi�i pháp
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Đổi mới thể chế 

Coi trọng phát triển thị trường lao động là nền tảng trụ cột của nền kinh tế. 
ẢNH: QUANG VINH
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Quy hoạch lại việc xây dựng kết cấu hạ
tầng giao thông Xây dựng một nền kinh tế sáng tạo



Tài liệu tham khảo
1. PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ, Đổi mới tư duy trong trọng dụng và thu hút nhân tài. Nghiên cứu luật pháp, ngày 24/11/2021.
2. TS. Nghiêm Thu Nga, Trọng dụng nhân tài xưa và nay, Quân đội nhân dân cuối tuần, ngày 24/8/2022.
3. GS.TS. Chu Văn Cấp, Tiếp tục đổi mới đồng bộ thể chế chính trị và thể chế kinh tế, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, ngày 16/5/2018.
4. Hoàng Yến, Doanh nghiệp Việt Nam mơ được cơ chế của doanh nghiệp tư nhân, Thời báo Tài chính Việt Nam, ngày 29/9/2022.
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TẠ VĂN SỸ*

Tóm tắt: Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam giao Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam nghiên cứu Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức
và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp theo hướng hiện
đại và hội nhập quốc tế”. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở khoa học và
thực tiễn cần thiết để đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời đề xuất với Đảng, Nhà nước ban
hành các chủ trương, chính sách, pháp luật tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ và trong giai đoạn tiếp theo.

Summary: To implement the Party's policies on reforming and perfecting the organization
and operation of the Vietnam Fatherland Front, in 2021, the Standing Committee of the
Vietnam Fatherland Front Central Committee assigns the Center for Staff Training and Scientific
Research of the Vietnam Fatherland Front to research the project "Investigating the current
situation and proposing solutions to improve the organization and operation of the Vietnam
Fatherland Front in the industrial period towards modernity and international integration". The
research results are of great significance, being the necessary scientific and practical basis to
propose solutions to further improve the organization and operation of the Vietnam Fatherland
Front in the coming time, at the same time, proposing to the Party and the State to promulgate
guidelines, policies, and laws to continue renovating and perfecting the organization and
operation of the Vietnam Fatherland Front in the current term and in the next period.
Từ khóa: Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động; Nghị quyết XIII của Đảng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Renovation of organizational apparatus, content and method of operation; Resolution No.13 of the Party; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 15/2/2023; Sửa chữa: 23/2/2023; Duyệt đăng: 28/2/2023.

* Tiến sĩ, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hoàn thi�n t� ch�c và ho�t đ�ng c�a M�t tr�n T� quc
Vi�t Nam trong th�i k� công nghi�p theo h��ng hi�n đ�i
và h�i nh�p quc t�
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Thực trạng tổ chức, cán bộ của cơ quan
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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Giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy và
cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong thời kỳ công nghiệp theo hướng
hiện đại và hội nhập quốc tế
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Chú thích:
1.  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tr.172, t.1.
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NGUYỄN QUANG MINH*

Tóm tắt: Vấn đề nghiên cứu và yêu cầu xây dựng, hoàn thiện cơ chế về giám sát
của Nhân dân được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân quan
tâm, đặt ra như một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay, nhằm đẩy mạnh thực hiện và phát
huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Văn kiện Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ IX của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đề ra
nhiệm vụ quan trọng: “Nghiên cứu đề xuất xây dựng Dự án Luật về hoạt động giám
sát của Nhân dân”. Bài viết bước đầu nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về
hoạt động giám sát của Nhân dân.

Summary: Research issues and requirements for building and perfecting the
People's supervision mechanism are concerned by the Party, the State, the Vietnam
Fatherland Front and the People, posing as an urgent task today, in order to promote
the implementation and promotion of socialist democracy, contributing to the building
of a socialist Vietnamese rule-of-law state of the People, by the People, and for the
People. The Document of the 9th National Congress of the Vietnam Fatherland Front
(term of 2019 - 2024) set out an important task: "Researching and proposing the
development of a Law Project on the People's supervision activities". This article
initially studies some basic theoretical issues about the People's supervision activities.
Từ khóa: Giám sát; khái niệm giám sát; giám sát của Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Keywords: Supervision; supervision concept; the People's supervision; the Vietnam Fatherland Front; the Socialist rule-
of-law state of Vietnam.
Nhận bài: 23/2/2023; Sửa chữa: 28/2/2023; Duyệt đăng: 6/3/2023.

Khái niệm hoạt động giám sát của
Nhân dân

* Tiến sĩ, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M�t s v�n đ� v� khái ni�m và 
hình th�c giám sát c�a Nhân dân
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW
ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. 

ẢNH: QUANG VINH
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Các nguyên tắc trong hoạt động giám sát
của Nhân dân
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Các hình thức giám sát của Nhân dân
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Từ điển Tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học); Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam (Nxb.
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3,4. TS. Hoàng Minh Hội (chủ biên), Cơ chế pháp lý về giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Lý luận chính trị, H.2019, tr.10.

5. TS. Nguyễn Mạnh Bình, Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay
(Sách tham khảo), Nxb. Chính trị quốc gia, H.2012, tr.15.

6. PGS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Giám sát xã hội như một giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tạp chí Cộng sản (số 16), tháng
6/2006.

7. PGS.TS Trần Hậu, Các hình thức và giải pháp thực hiện giám sát xã hội và phản biện xã hội đối với tổ chức và hoạt động của hệ
thống chính trị, Đề tài khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.10.06/06-10, tr.56.

8. GS.TSKH. Đào Trí Úc (Chủ biên), Cơ chế giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy Đảng và Nhà nước - Một số vấn đề
lý luận và thực tiễn (xuất bản lần thứ hai), Nxb Chính trị quốc gia, H.2010, tr.2015, 2016.
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vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước (Điều 28); quyền khiếu nại, tố cáo (Điều 30).

10. Khoản 2 Điều 4 Hiến pháp năm 2013.
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13. Như: Hoạt động giám sát, kiểm tra của tổ chức đảng, hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, hoạt động

kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân, hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước...
14. Như: Trong một số trường hợp tranh chấp đất đai, khiếu kiện tập thể xảy ra ở một số địa phương thời gian qua.
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NGUYỄN THỊ HOA*

Tóm tắt: Pháp luật về hoạt động giám sát của Nhân dân là hệ thống các quy phạm
pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội
phát sinh trong hoạt động giám sát giữa các chủ thể thực hiện quyền giám sát của Nhân
dân (bao gồm cá nhân công dân, các tổ chức đại diện cho Nhân dân hay cộng đồng
dân cư) đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và giữa các chủ thể này
với nhau theo quy định của pháp luật. Để góp phần bảo đảm thực hiện và phát huy
quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt
động của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng
của Nhân dân thì việc nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát
của Nhân dân là việc rất cần thiết đã và đang đặt ra.

Summary: Law on the People's supervision activities is a system of legal norms with a
close and unified relationship to regulate social relations arising in supervision activities
between subjects exercising the People's right of supervision (including individual citizens
and organizations representing the People or community) over agencies, organizations,
and individuals under supervision and between these subjects in accordance with the
provisions of law. In order to contribute to ensuring the implementation and promotion
of the People's right to mastery, building, consolidating, and improving the effectiveness
and efficiency of the operation of the Party organizations and the State agencies,
protecting the People's legal and legitimate rights and interests, it is very necessary to
study and continue to improve Law on the People's supervision activities.
Từ khóa: Giám sát; giám sát của Nhân dân; pháp luật; tổ chức chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Supervision; the People's supervision; law; social and political organizations; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 21/2/2023; Sửa chữa: 23/2/2023; Duyệt đăng: 3/2/2023.

Thực trạng quy định của pháp luật về
hoạt động giám sát của Nhân dân

* Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Pháp lu�t v� ho�t đ�ng giám sát c�a Nhân dân -
Th�c tr�ng và gi�i pháp
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Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về
hoạt động giám sát của Nhân dân



Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tháng 5/2022. 

ẢNH: QUANG VINH



30 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 235 (3/2023)

NGUYỄN VĂN HÙNG*

Tóm tắt: Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên và Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chủ động hội nhập quốc tế,
không chỉ là yêu cầu khách quan của tình hình thanh niên và yêu cầu phát triển của
đất nước, mà còn là yêu cầu cấp thiết của chính công tác xây dựng Ðảng, xây dựng
hệ thống chính trị nhằm xây dựng và phát triển thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ
mới “vừa hồng, vừa chuyên”, góp phần quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện,
đồng bộ, trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Summary: Strengthening the leadership of the Party over youth work and the Ho
Chi Minh Communist Youth Union in the period of accelerating industrialization and
modernization of the fourth industrial revolution and proactively integrating into the
world, is not only an objective requirement of the youth situation and the
development of the country, but also an urgent requirement of the Party building
itself and the political system, in order to build and develop a new generation of
Vietnamese youth in the new era who "must have both morality and professional
qualifications", making an important contribution to the comprehensive and
synchronous renewal process in the cause of national building and defense.
Từ khóa: Công tác thanh niên; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng, bảo vệ
Tổ quốc.
Keywords: Youth work; the Ho Chi Minh Communist Youth Union; the Communist Party of Vietnam; building and
defense of the Fatherland.
Nhận bài: 21/2/2023; Sửa chữa: 28/2/2023; Duyệt đăng: 6/3/2023.

Vị trí, vai trò của thanh niên Việt Nam và
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của
dân tộc

* Tiến sĩ, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.

M�t s gi�i pháp t�ng c��ng và đ�i m�i
s� lãnh đ�o c�a Ð�ng đi v�i công tác
thanh niên trong th�i k� m�i
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Sự cần thiết tăng cường và đổi mới công
tác thanh niên và Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới
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Một số giải pháp chủ yếu để tăng cường
và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác thanh niên và Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh



Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 25 - NQ/TW năm 2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá X về “Tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội-2021, tập 1.
3. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ

XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
4. Luật Thanh niên năm 2020.
5. Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030 (theo Quyết định số 1331/QĐ - TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng

Chính phủ).
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ĐẶNG BÁ MINH*, ĐẶNG CÔNG THÀNH**

Tóm tắt: Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Việc
nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
chỉ là bước đầu, điều quan trọng hơn là phải tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị
quyết trong thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ
tịch Hồ Chí Minh: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”.
Trong đó, việc vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng trong tình hình hiện nay là yêu cầu hết sức cấp thiết cả lý luận và thực tiễn.

Summary: Over the years, the work of protecting the ideological foundation of the Party and
fighting against wrong and hostile views has achieved a number of important achievements.
Researching, studying, mastering, and propagating the Resolution of the 13th Party Congress
is only the first step, it is more important to organize the effective implementation of the
Resolution's content in real life, talk the talk walk the walk, deeply imbued with the teachings
of President Ho Chi Minh: "If the plan takes 10 parts, the measures account for 20 parts and
the determination accounts for 30 parts". In particular, the application of the Resolution of
the 13th Party Congress to the protection of the ideological foundation of the Party in the
current situation is a very urgent requirement in both theory and practice.
Từ khóa: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh; quan điểm sai trái, thù địch; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của
Đảng; Việt Nam.
Keywords: Protecting the ideological foundation of the Party; fight; wrong, hostile views; the Resolution of the 13th Party
Congress; Vietnam.
Nhận bài: 15/2/2023; Sửa chữa: 21/2/2023; Duyệt đăng: 3/3/2023.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.
** Thạc sĩ, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

B�o v� n�n t�ng t� t�	ng c�a Đ�ng,
đ�u tranh ph�n bác các quan đi�m
sai trái, thù đ�ch trong tình hình m�i



35TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 235 (3/2023)

Sự cần thiết vận dụng Nghị quyết Đại hội
Đảng lần thứ XIII vào việc bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình
hiện nay

Tinh thần sáng tạo của Nghị quyết Đại hội
lần thứ XIII với việc bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng trong tình hình mới 
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Một số giải pháp cơ bản vận dụng Nghị quyết
Đại lần thứ XIII vào việc bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng trong tình hình mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr. 25 - 26.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tập 1, tr. 26.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tập 1, tr. 57.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tập 1, tr.111 - 112.
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LÊ THỊ CHIÊN*, BÙI THỊ HUYỀN**

Tóm tắt: Nhân dịp 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cuốn sách “Kiên quyết,
kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và
Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
được công bố. Cuốn sách kết tinh những vấn đề lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo,
chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực ở Việt Nam hiện nay. Do đó, cuốn sách có giá trị, ý nghĩa rất lớn đối với nhiệm
vụ chính trị quan trọng này ở nước ta.

Summary: On the occasion of the 93rd founding anniversary of the Communist Party
of Vietnam, the book "Resolutely and persistently fighting corruption and negativity to
contribute to building increasingly pure and strong Party and State" by Party General
Secretary Nguyen Phu Trong was announced. This book crystallizes theoretical and
practical issues in the leadership and direction of the Party General Secretary for the
fight against corruption and negative phenomena in Vietnam today. Therefore, this
book has great value and significance for this important political task in our country.
Từ khóa: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; giá trị, ý nghĩa; cuốn sách; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Việt Nam.
Keywords: Party General Secretary Nguyen Phu Trong; value, meaning; book; anti-corruption, negative; Vietnam.
Nhận bài: 16/2/2023; Sửa chữa: 20/2/2023; Duyệt đăng: 28/2/2023.

Về nguồn gốc, bản chất của tham nhũng,
tiêu cực ở Việt Nam hiện nay

* Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
* Thạc sĩ, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Giá tr�, ý ngh�a cun sách c�a T�ng Bí th� 
Nguy�n Phú Tr�ng trong cu�c đ�u tranh phòng, 
chng tham nh!ng, tiêu c�c 	 Vi�t Nam hi�n nay
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Về mục đích của phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực ở Việt Nam hiện nay

Về ý nghĩa của cuộc đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam
hiện nay

Về những bước tiến trong công tác phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam 
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Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bấm nút phát hành sách điện tử cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

ẢNH: PV
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Chú thích:
1,3. Nguyễn Phú Trọng, Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta

ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.15, 28.
2,4. Nguyễn Phú Trọng, Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta

ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.14.
5. Từ năm 2012 đến nay, qua công tác thanh tra, kiểm toán, đã xử lý, thu hồi được hơn 975 nghìn tỉ đồng, gần 76 nghìn ha đất; xử lý

trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân; chuyển cho cơ quan điều tra, xử lý gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu phạm tội; kiến nghị sửa
đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hơn 2.000 văn bản, trong đó có nhiều văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp.
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LÊ BÁ TRÌNH*

Tóm tắt: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khoá XIV ban hành năm 2016 và
có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2018, đánh dấu bước tiến quan trọng của quá trình hoàn
thiện pháp luật trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo nước ta. Việc Chính phủ ban hành
Nghị định quy định xử phạt hành chính trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để cụ thể
Điều 64 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản
lý Nhà nước trong lĩnh vực này là rất cần thiết. Dự thảo Nghị định giúp Nhà nước thêm
công cụ và chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Summary: The Law on Belief and Religion was promulgated by the 14th National
Assembly in 2016 and took effect on January 1, 2018, marking an important step in
the process of perfecting the law in the country's religious and belief in our country. The
Government  promulgated the Decree on stipulating administrative sanctions in belief
and religion activities, specifically the Article 64 of the Law on Belief and Religion, which
clarifies the responsibilities of the State management agencies in the field of belief and
religion. The draft Decree helps the State add tools and sanctions to sanction
administrative violations in the field of belief and religion.
Từ khóa: Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; dự thảo Nghị định của Chính phủ; vi phạm hành chính trong
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan quản lý Nhà nước.
Keywords: Belief, religion; Law on Belief and Religion; draft Decree of the Government; administrative violations in the
field of belief and religion; the State management agency.
Nhận bài: 9/2/2023; Sửa chữa: 21/2/2023; Duyệt đăng: 28/2/2023.

Một số vấn đề về quản lý nhà nước về tín
ngưỡng, tôn giáo và xử phạt vi phạm
hành chính trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn
giáo theo quy định của pháp luật

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trách nhi�m c�a c" quan qu�n lý Nhà n��c 
trong d� th�o Ngh� đ�nh quy đ�nh x# ph�t vi ph�m 
hành chính trong l�nh v�c tín ng�$ng, tôn giáo
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Dự thảo (lần 4) Nghị định quy định xử
phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực tín
ngưỡng, tôn giáo có nhiều nội dung cần
bổ sung, hoàn thiện để bảo đảm tính
công bằng, bình đẳng giữa chủ thể quản
lý và chủ thể bị quản lý trước pháp luật

Bảo đảm tính khách quan, đồng bộ trong
thực thi pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
nói chung, xử phạt vi phạm hành chính trên
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng
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Chú thích:
1. Điều 2, Luật Xử phạt hành chính. Quốc hội, Luật số: 15/2012/QH13, ngày 20/6/2012.
2,3,4. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX Về công tác tôn giáo.
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NGÔ SÁCH THỰC* 

Tóm tắt: Đất đai nói chung và đất liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng hiện còn bất cập.
Vấn đề đặt ra đối với Luật Đất đai (sửa đổi) đang được tổ chức lấy ý kiến toàn dân cần
khắc phục được những hạn chế, bất cập hiện nay, kịp thời thể chế những điểm mới trong
Nghị quyết 18/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai vào sự nghiệp phát
triển đất nước, giảm thiểu khiếu kiện về đất đai, đoàn kết các tôn giáo, các dân tộc.

Summary: Land in general and land related to religion and belief are still inadequate.
The problem posed to the Law on Land (amended) is being organized to collect opinions
of the whole people, it is necessary to overcome the current limitations and inadequacies,
promptly institutionalizing new points in the Resolution 18/NQ-TW of the 13th Party
Central Committee in order to improve the effectiveness and efficiency of land
management and usage, promoting land resources in the cause of national development,
reducing complaints about land, and uniting religions and ethnic groups.
Từ khóa: Luật Đất đai năm 2013; Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết 18/NQ-TW; đất cơ sở tôn giáo; Việt Nam.
Keywords: 2013 Law on Land; Law on Land (amended); the Resolution 18/NQ-TW; land for religious purposes; Vietnam.
Nhận bài: 20/2/2023; Sửa chữa: 28/2/2023; Duyệt đăng: 3/3/2023.

Quy định hiện hành và hạn chế, bất cập

* Thạc sĩ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M�t s góp ý trong quy đ�nh v� đ�t tôn giáo, 
tín ng�$ng trong d� th�o Lu�t Đ�t đai (s#a đ�i)
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Hội đồng tư vấn về Tôn giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng
kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

ẢNH: TIẾN ĐẠT
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Điểm mới trong Nghị quyết 18-NQ/TW cần
thể chế

Một số góp ý và kiến nghị 
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NGUYỄN QUANG DU*, MAI BÍCH NGỌC**

Tóm tắt: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc xuyên
suốt trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Người, trở thành chiến lược
cách mạng của Đảng và dân tộc, là nguồn sức mạnh và động lực chủ yếu làm nên
mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Cùng với đoàn kết, gắn liền với đoàn kết là dân
chủ cũng luôn được Đảng và Nhà nước ta coi vừa là mục tiêu vừa là động lực của
cách mạng Việt Nam. Đoàn kết thật sự mới có dân chủ và thực hành dân chủ là nền
tảng vững chắc để xây dựng đoàn kết trong Đảng, là hạt nhân, động lực để xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Summary: President Ho Chi Minh's thought on great national unity throughout his
theoretical thinking and practical activities, became the revolutionary strategy of the
Party and the nation, and the main source of strength and motivation for all the
victories of our country's revolution. Along with unity, associated with it is democracy,
which has always been considered by our Party and State as both the goal and the
driving force of the Vietnamese revolution. Only true unity is democracy, and
practicing democracy is a solid foundation for building unity within the Party, the
nucleus and driving force for building a great national unity bloc.
Từ khóa: Đoàn kết; dân chủ; tự phê bình và phê bình; tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thuận xã hội; Việt Nam.
Keywords: Unity; democracy; self-criticism and criticism; Ho Chi Minh’s thought; social consensus; Vietnam.
Nhận bài: 15/2/2023; Sửa chữa: 23/2/2023; Duyệt đăng: 28/2/2023.

* Tiến sĩ, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
** Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

T�ng c��ng đoàn k�t và dân ch� 
theo t� t�	ng c�a Ch� t�ch H� Chí Minh
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia. H. 2002, tr 281.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 8. Nxb. Chính trị quốc gia. H. 2002, tr. 392.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Một số văn kiện của Đảng về công tác dân vận (1976-2000). Nxb. Chính trị quốc gia. H. 2000, tr. 99-100.
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NGUYỄN QUANG HÒA*

Tóm tắt: Ngày 22/2/1989 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định
số 16-HĐBT về việc tổ chức “Ngày Biên phòng”; Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 3 (tháng
6/2003) đã thông qua Luật Biên giới quốc gia, trong đó quy định lấy ngày 3 tháng 3 hàng
năm là “Ngày Biên phòng toàn dân”. Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10 (tháng 11/2020)
đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, tiếp tục khẳng định “Ngày 3 tháng 3 hàng năm
là ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng, Ngày Biên phòng toàn dân” đó là những dấu
mốc, sự kiện lịch sử để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc tiếp tục khẳng định tầm quan
trọng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự nghiệp của toàn dân tộc trong xây
dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. 

Summary: On February 22, 1989 the Council of Ministers (now the Government) issued
the Decision No. 16-HDBT on the organization of "Border Day"; the 3rd session of the
11th National Assembly (in June 2003) approved the Law on National Border, which
stipulates that March 3 every year is the "All-people Border Guard Day". The 10th session
of the 14th National Assembly of (November 2020) approved the Law on Vietnam's
Border Guard, continuing to affirm that "March 3 every year is the traditional day of the
Border Guard, All People's Border Protection Day", these were historical milestones and
events for the entire Party, army, and nation to continue to affirm the importance and
responsibility of the whole political system and the cause of the whole nation in building
and firmly defending the sacred territorial sovereignty of the Fatherland.
Từ khóa: Ngày Biên phòng toàn dân; Bộ đội Biên phòng; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Việt Nam.
Keywords: All-people Border Guard Day; Borderlands security; protect territorial sovereignty and national border security;
Vietnam.
Nhận bài: 23/2/2023; Sửa chữa: 28/2/2023; Duyệt đăng: 3/3/2023.

* Thạc sĩ, Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát huy vai trò c�a M�t tr�n T� quc Vi�t Nam trong 
t� ch�c “Ngày Biên phòng toàn dân” g%n v�i xây d�ng 
phong trào “Toàn dân tham gia b�o v� ch� quy�n 
lãnh th�, an ninh biên gi�i quc gia trong tình hình m�i”



53TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 235 (3/2023)

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đến thăm, chúc
mừng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội
Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023). 

ẢNH: TIẾN ĐẠT
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DƯƠNG MẠNH HÙNG*

Tóm tắt: Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ
chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới
quốc gia trong tình hình mới”, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đổi mới
nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở để tuyên truyền, vận động, tập hợp các
tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới. Phong trào đã thực sự phát huy được
tính chủ động, sáng tạo, tích cực của các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết tham gia thực
hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Summary: Implementing the Direction No. 01/CT-TTg dated January 9, 2015 of the Prime
Minister on organizing the implementation of the "All people participate in protecting territorial
sovereignty and national border security in the new situation" movement, the Vietnam
Fatherland Front at all levels in Thanh Hoa province has actively renewed the content and
method of operation, towarding the grassroots to propagate, mobilize, and gather people
from all walks of life to participate in border security protection. The movement has really
brought into play the initiative, creativity, and positivity of people from all walks of life, joining
in unity to realize the goals of socio-economic development, and maintaining security and
national defense in the locality. 
Từ khóa: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; kinh nghiệm; vận động; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Thanh Hóa.
Keywords: Protection of territorial sovereignty, national border security; experience; mobilize; the People; the Vietnam
Fatherland Front, Thanh Hoa province.
Nhận bài: 10/2/2023; Sửa chữa: 21/2/2023; Duyệt đăng: 28/2/2023.

* Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kinh nghi�m c�a M�t tr�n t�nh Thanh Hóa 
trong công tác v�n đ�ng Nhân dân b�o v� 
an ninh biên gi�i
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn ký kết Bản ghi nhớ
Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2025 tại tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, tháng 3/2023. 

ẢNH: NGUYỄN DUNG
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HÀ SỸ ĐỒNG*

Tóm tắt: Phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan
tâm, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương đẩy nhanh phát triển về mọi mặt đối với vùng dân
tộc thiểu số và miền núi, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách phát triển so với mặt bằng chung
của cả nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị đã có sự phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng,
về năng lực tiếp cận các dịch vụ xã hội, về thu nhập, sản xuất và đời sống.

Summary: The development of ethnic minority and mountainous areas has received
special attention from the Party and the State, our Party has always consistently advocated
accelerating development in all aspects for ethnic minority and mountainous areas, quickly
narrowing the development gap compared to the national average. Over the years, with the
attention of the Party and the State, ethnic minorities and mountainous people in Quang
Tri province have had a remarkable development in infrastructure, capacity to access social
services, income, production, and life.
Từ khóa: Chính sách dân tộc; đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển kinh tế - xã hội; tỉnh Quảng Trị.
Keywords: Ethnic policy; ethnic minorities and mountainous people; social economic development; Quang Tri province.
Nhận bài: 16/2/2023; Sửa chữa: 23/2/2023; Duyệt đăng: 28/2/2023.

* Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Phát tri�n kinh t� - xã h�i vùng 
đ�ng bào dân t�c thi�u s và mi�n núi
t�nh Qu�ng Tr�
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (Khóa XII). 
ẢNH: NGUYỄN PHONG
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Được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021 - 2025, tuyến đường liên bản Ka Tăng - Khe Đá, tỉnh Quảng Trị được đổ bê tông hoàn thiện đưa vào sử dụng. 

ẢNH: NGUYỄN PHONG
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NGUYỄN ĐỨC TUẤN*

Tóm tắt: Hoạt động giám sát và phản biện xã hội được xem là một trong những hoạt
động trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương,
nhiều kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ghi
nhận và giải quyết kịp thời. Mặt trận Tổ quốc tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân
phát huy quyền làm chủ của mình tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước,
các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt tuyên truyền, vận động Nhân dân
tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Summary: Social supervision and criticism has been considered as one of the key
activities of the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations of Hai Duong
province; many recommendations of the Front have been recognized and promptly
resolved by the Party Committees and authorities at all levels. The Front actively
propagates and mobilizes the People to promote their mastery, actively implementing
patriotic emulation movements, central and provincial campaigns, especially
propagating and mobilizing the People to participate in building the Party, building a
clean and strong Government, and building a socialist rule-of-law State of the People,
by the People and for the People.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; Nhân dân; tổ chức chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương.
Keywords: Supervision; social feedback; People; social and political organizations; the Vietnam Fatherland Front, Hai Duong
province.
Nhận bài: 23/2/2023; Sửa chữa: 28/2/2023; Duyệt đăng: 6/3/2023.

Những đổi mới trong công tác giám sát
của Mặt trận Tổ quốc các cấp 

* Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương.

M�t tr�n T� quc các c�p 
t�nh H�i D�"ng đ�i m�i, nâng cao 
ch�t l�&ng ho�t đ�ng giám sát
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Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác
giám sát trên mọi lĩnh vực 
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Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW về
phát huy vai trò nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã
hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
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ĐẶNG THANH PHƯƠNG*

Tóm tắt: Việc xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị có ý nghĩa quan
trọng, góp phần giữ vững và ổn định lâu dài biên giới quốc gia. Những năm qua, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ,
Nhân dân hưởng ứng, tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu, trao đổi
kinh nghiệm, giữ gìn an ninh biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu
nghị. Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Quảng Bình ký kết các chương trình phối hợp với các đoàn
thể, Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh việc tuyên truyền để Nhân dân hiểu sâu sắc về sự hợp tác
hữu nghị đặc biệt có từ lâu đời của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Bài
viết đề xuất một số giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phối hợp về xây dựng
tuyến biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh.

Summary: The building of a peaceful and friendly Vietnam-Laos border is of great significance,
contributing to maintaining and stabilizing the national border in the long term. In recent years,
the Vietnam Fatherland Front Committee in Quang Binh province has promoted propaganda and
mobilization of officials and people to respond and participate in socio-economic development
movements, exchanging experiences, maintaining border security, and building a peaceful and
friendly Vietnam-Laos border. The Vietnam Fatherland Fronts at all levels in Quang Binh province
signed cooperation programs with mass organizations and the Border Guard to step up
propaganda so that the People can deeply understand the special friendship cooperation that
has existed for a long time between the Party, the State and the People of the two countries
Vietnam and Laos. This article proposes a number of solutions to innovate the contents and
methods of coordination on the building of the Vietnam-Laos border line in the province.
Từ khóa: Biên giới Việt Nam - Lào; tuyên truyền, vận động; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình.
Keywords: Vietnam - Laos border; propaganda and mobilization; the People; the Vietnam Fatherland Front in Quang Binh province.
Nhận bài: 23/2/2023; Sửa chữa: 28/2/2023; Duyệt đăng: 3/3/2023.

* Phó Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M�t tr�n T� quc t�nh Qu�ng Bình tuyên truy�n, v�n đ�ng
Nhân dân tham gia xây d�ng đ��ng biên gi�i Vi�t Nam - Lào
hòa bình, h'u ngh�, h&p tác cùng phát tri�n
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Những kết quả đạt được trong công tác
tuyên truyền, vận động Nhân dân xây
dựng biên giới Việt Nam - Lào
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Giải pháp đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động phối hợp về xây dựng tuyến
biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Trên thế giới, các cuộc khủng hoảng tiếp tục gây ra những tổn thất to lớn đối
với phụ nữ và trẻ em gái. Đại dịch Covid-19 và những tác động lâu dài của nó vẫn đang
là một trong những thách thức. Nhiều phụ nữ bị ảnh hưởng nặng nề do mất việc làm,
gánh nặng công việc chăm sóc gia đình, con cái. Đối với những phụ nữ có hoàn cảnh
sống bấp bênh, nhất là phụ nữ da màu, phụ nữ có thu nhập thấp, phụ nữ ở vùng sâu
vùng xa, nông thôn thì thách thức về kinh tế còn khó khăn hơn. Song, với chuyển đổi
số hiện nay đang cung cấp những cách tiếp cận mới để trao quyền kinh tế cho phụ nữ,
đóng góp vào tiến trình bình đẳng giới mạnh mẽ hơn.

Summary: Around the world, crises continue to take an enormous toll on women and
girls. The Covid-19 pandemic and its long-term impacts remain one of the challenges.
Many women are severely affected due to job loss, the burden of taking care of the
family and children. For women in precarious living situations, especially women of color,
low-income women, and women in remote and rural areas, the economic challenge is
even more difficult. However, digital transformation is now providing new approaches to
women's economic empowerment, contributing to a stronger gender equality process.
Từ khóa: Phụ nữ; bình đẳng giới; trao quyền kinh tế; chuyển đổi số; đại dịch Covid- 19; thế giới.
Keywords: Women; gender equality; economic empowerment; digital transformation; Covid-19 pandemic; world.
Nhận bài: 23/2/2023; Sửa chữa: 28/2/2023; Duyệt đăng: 3/3/2023.

Chuy�n đ�i s giúp ph* n' v�"n lên
tr��c nh'ng thách th�c bình đ+ng gi�i

Bình đẳng giới trong thời kỳ số hóa là một vấn đề đang được quan tâm.
ẢNH: UN TRUST FUND/PHIL BORGES
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Chuyển đổi số cung cấp cách tiếp cận mới để trao quyền kinh tế 
cho phụ nữ. ẢNH: FORBES

Phụ nữ cần tham gia tích cực hơn vào lực lượng lao động.
ẢNH: OPPORTUNITY DESK
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Phụ nữ có quyền tiếp cận với giáo dục và thị trường việc làm như nhau.
ẢNH: FAIRTRADE
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LÂM THỊ THANH NGA*, PHẠM NGỌC HÒA**

Tóm tắt: Cách đây 75 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai
đoạn gay go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm kêu
gọi toàn dân tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm… Từ đó đến nay,
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực để
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua đóng góp sức người sức của vào sự
nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Ngày nay, Lời kêu gọi của người vẫn còn nguyên
giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Summary: 75 years ago, when the resistance war against the French colonialists was
at a tough and drastic stage, President Ho Chi Minh issued a Call for patriotic emulation
to call on the whole people to actively emulate to fight against famine, ignorance, and
foreign invaders. Since then, President Ho Chi Minh's Call for patriotic emulation has
become the foundation and motivation for the entire Party, the People, and army to strive
to emulate and contribute their human and physical strength to the glorious revolutionary
cause of the nation. Today, His call is still valid in the cause of building and defending the
socialist Vietnamese Fatherland.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lời kêu gọi thi đua ái quốc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam.
Keywords: President Ho Chi Minh; Call for patriotic emulation; building and defending the Fatherland; Vietnam.
Nhận bài: 10/2/2023; Sửa chữa: 21/2/2023; Duyệt đăng: 28/2/2023.

* Thạc sĩ, Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh.
** Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Tháp.

Giá tr� “L�i kêu g�i thi đua ái quc” c�a Ch� t�ch 
H� Chí Minh đ�n phong trào thi đua yêu n��c hi�n nay
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Chú thích:
1,2. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, t. 5, tr. 556.
3. Nguyễn Thị Doan (2013), Để phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành hành động cách mạng, mang tính tự giác của toàn xã

hội, Tạp chí Cộng sản, số 6/2013, tr. 27.
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TRẦN THỊ TUYẾT MAI*

Tóm tắt: Để định hướng cho nền văn hóa cách mạng Việt Nam phát triển đúng định
hướng, Đảng ta kịp thời ban hành Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Đề cương
đã thâu tóm được tính chất, nội dung và 3 nguyên tắc hoạt động nhất quán của nền văn
hóa cách mạng: dân tộc, khoa học, đại chúng. Tư tưởng xuyên suốt của nền văn hóa cách
mạng phải là “văn hóa xã hội chủ nghĩa” đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vận dụng luận
điểm này, Bác Hồ và Đảng ta đã có những định hướng quan trọng để xây dựng nguồn
lực “con người mới xã hội chủ nghĩa” đáp ứng yêu cầu trong các giai đoạn lịch sử. Trong
80 năm qua, hệ thống Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc các nhiệm kỳ và những Nghị quyết
chuyên biệt về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã xác định những
mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa - nguồn lực quan
trọng nhất, là hạt nhân trung tâm của sự tồn tại và phát triển.

Summary: In order to orient the revolutionary culture of Vietnam to develop in the right
direction, our Party promptly issued the Outline on Vietnamese culture in 1943. The
outline has captured the nature, content, and three consistent operating principles of the
revolutionary culture: nation, science, and mass. The cross-cutting ideology of the
revolutionary culture must be "socialist culture" under the leadership of the Party.
Applying this thesis, Uncle Ho and our Party had important orientations to build the
"new socialist man" resources to meet the requirements in historical periods. In the last
80 years, the system of documents of the National Party Congress for different terms
and specific resolutions on building and developing culture and people of Vietnam has
determined the goals and specific tasks to build the new socialist man - the most
important resource and the central nucleus of existence and development.
Từ khóa: Văn hóa; Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943; cơ sở nền tảng; xây dựng, con người mới; Việt Nam.
Keywords: Culture; Outline of Vietnamese culture in 1943; foundation base; building, a new man; Vietnam.
Nhận bài: 15/2/2023; Sửa chữa: 23/2/2023; Duyệt đăng: 6/3/2023.

Tư tưởng Đề cương về văn hóa Việt Nam
năm 1943, định hướng về xã hội chủ nghĩa
và xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

* Tiến sĩ, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Đ� c�"ng v� v�n hóa Vi�t Nam n�m 1943 - 
C" s	 n�n t�ng xây d�ng con ng��i m�i 
trong th�i k� m�i
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Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943: Ngọn cờ tập hợp trí thức tham gia cách mạng.
ẢNH: TƯ LIỆU
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Định hướng của Đảng về xây dựng con
người mới trước thời kỳ đổi mới

Định hướng của Đảng và nhiệm vụ xây
dựng nguồn lực con người mới trong thời
kỳ đổi mới
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Tiếp tục phát huy giá trị của Đề cương về
văn hóa Việt Nam năm 1943 trong xây
dựng con người mới
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Không chỉ đơn thuần là một chương trình truyền hình thực tế
thông thường, đến với “Là Nhà”, các nhân vật trải nghiệm và khán
giả có cơ hội hiểu hơn về không gian sống với ngôn ngữ kiến trúc
đa dạng, đầy cảm hứng nghệ thuật cùng tinh thần nhân văn.

“Tổ ấm” không đơn thuần là nơi để ở
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Kiến tạo và nâng niu giá trị sống 
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